
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Khả Hoài An 25/02/2013 K6_006 Phòng 1

2 Trần Thùy Tâm An 02/05/2013 K6_013 Phòng 1

3 Phan Tâm Anh 26/04/2013 K6_030 Phòng 2

4 An Sơn Bảo 01/09/2013 K6_043 Phòng 2

5 Vũ Quốc Bình 03/10/2013 K6_055 Phòng 3

6 Hồ Khánh Chi 05/12/2013 K6_061 Phòng 3

7 Phạm Lan Chi 19/01/2013 K6_062 Phòng 3

8 Bùi Mẫn Đạt 02/04/2013 K6_086 Phòng 4

9 Bùi Hoàng Giang 14/09/2013 K6_096 Phòng 4

10 Đặng Minh Hiếu 19/12/2013 K6_120 Phòng 5

11 Nguyễn Đoàn Gia Huy 02/02/2013 K6_134 Phòng 6

12 Phạm Đắc Phan Khang 03/06/2013 K6_156 Phòng 6

13 Kha Tuệ Lâm 16/11/2013 K6_189 Phòng 8

14 Phan Nguyễn Trúc Lâm 08/11/2013 K6_191 Phòng 8

15 Bùi Khánh Linh 15/04/2013 K6_193 Phòng 8

16 Đoàn Khánh Linh 01/11/2013 K6_194 Phòng 8

17 Nguyễn Phương Mai 18/11/2013 K6_217 Phòng 9

18 Lê Bá Hoàng Nam 20/11/2013 K6_238 Phòng 10

19 Nguyễn Trần Bảo Nam 26/10/2013 K6_244 Phòng 10

20 Ngô Bảo Nguyên 14/10/2013 K6_274 Phòng 11

21 Nguyễn Duy Phong 29/04/2013 K6_307 Phòng 12

22 Trần Minh Phú 06/07/2013 K6_313 Phòng 13

23 Nguyễn Hoàng Minh Quân 27/06/2013 K6_334 Phòng 13

24 Hồ Nam Quốc 05/09/2013 K6_339 Phòng 14

25 Bùi Tấn Tài 05/11/2013 K6_352 Phòng 14

26 Biện Minh Thắng 17/01/2013 K6_367 Phòng 15

27 Nguyễn Thức 04/02/2013 K6_388 Phòng 15

28 Nguyễn Đoàn Quỳnh Trang 07/05/2013 K6_398 Phòng 16

29 Nguyễn Thị Minh Trang 24/02/2013 K6_399 Phòng 16

30 Cao Ngọc Bảo Trân 24/11/2013 K6_401 Phòng 16

31 Nguyễn Minh Tuấn 22/10/2013 K6_428 Phòng 17

32 Nguyễn Trần Phương Vi 04/07/2013 K6_443 Phòng 18

33 Bùi Thế Vinh 01/09/2013 K6_446 Phòng 18

34 Nguyễn Minh Vũ 18/01/2013 K6_449 Phòng 18

Danh sách này có: 34 học sinh.
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Họ và tên


